       UBND HUYỆN MỘ ĐỨC                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂNG AN

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


              Số:           /KH-THNA
                        Đức Nhuận, ngày        tháng 12  năm 2021
KẾ HOẠCH
Kiểm tra, đánh giá cuối học kì I - Năm học: 2022- 2023

Thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014 /TT-BGDĐT. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;


Thực hiện công văn số  /PGDĐT ngày  tháng 12 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộ Đức về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học cuối học kì I năm học 2022-2023;
Trường Tiểu học Năng An, bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng Kế hoạch kiểm tra định kì cuối học kì I, năm học  2022-2023  cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
Kiểm tra định kì cuối học kì I nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh sau khi kết thúc chương trình của học kỳ I; đồng thời qua kết quả kiểm tra giúp Ban giám hiệu và giáo viên đánh giá lại công tác chỉ đạo dạy học của CBQL, giáo viên và học sinh sau học kì I.
Đối với lớp 1, 2, 3 kiểm tra, đánh giá học sinh được thực hiện theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; các lớp 4, 5 kiểm tra đánh giá học sinh thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014 /TT-BGDĐT.
Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả làm bài của học sinh nhẹ nhàng, tránh gây căng thẳng, đảm bảo tính trung thực, công bằng, đúng quy định và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.
II. Chỉ đạo công tác kiểm tra:
1. Ra đề kiểm tra:
- Giáo viên vừa dạy vừa ôn tập cho học sinh các  môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử & Địa Lí, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ chương trình từ tuần 1 đến  tuần kiểm tra (tuần 17). 
- Tổ trưởng họp giáo viên trong khối thống nhất nội dung ôn tập, dựa theo chuẩn kiến thức kỹ năng của khối, nội dung cần đảm bảo đầy đủ các mạch kiến thức đã học ở từng khối lớp. Nội dung ôn tập không vượt chương trình nhất là phần giảm tải của từng môn học và thực hiện theo văn bản.
- Đề kiểm tra cần chính xác và khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh; đảm bảo bám sát theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng khối lớp, ma trận đề kiểm tra tỷ lệ kiến thức trong đề được phân bố tương đối như sau:

Khối 4,5: theo 4 mức (4,3,2,1). Riêng môn Toán theo mức 2-3-3-2. Tỉ lệ câu hỏi: Số học: 7 câu; Đại lượng: 2 câu; Hình học: 1 câu. Phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực; không ra đề tại các mạch kiến thức đã được Bộ GDĐT tinh giảm;  Đối với lớp 5 không ra đề theo Công văn 650 PGD ĐT. Đề gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức quy định tại TT 22/2016/TT BGD ĐT ngày 04/9/2020. Đối với học sinh khuyết tật, dựa vào sự tiến bộ của từng em học sinh để ra đề phù hợp với kỹ năng của học sinh.
+ Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học: 40%.
+ Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân: 30%.
+ Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn dề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống: 20%.
+ Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt: 10%.
- Đối với môn Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ lớp 3, 4, 5: Giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ ra đề tổ chức kiểm tra trong tuần 17. Nội dung đề phải đảm bảo tính vừa sức. 
 Khối 1, 2, 3: Phù hợp với yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT; đề gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức quy định tại TT 27/2020/TT BGD ĐT ngày 04/9/2020. Đối với học sinh khuyết tật, thực hiện theo quy định tại điều 8 của TT 27/2020/TT-BGDĐT. 3 mức: 5-3-2  Nhận biết; Kết nối; vận dụng.  Đối với môn Toán: Mạch kiến thức: Số học và phép tính (tỉ lệ câu hỏi: 8 câu) ; Hình học và đo lường (2 câu). 
 Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn ra đề kiểm tra, trước khi ra đề Tổ trưởng họp Tổ thống nhất trong Tổ khung ma trận và khung câu hỏi để tất cả giáo viên trong Tổ của mình ra đề dựa vào ma trận. Đề kiểm tra do GVCN ra đề nộp tổ chuyên môn.
Riêng môn Tiếng Việt, bài đọc tiếng và đọc hiểu không ra trong sách giáo khoa đã học. Lấy những bài đọc của các bộ sách khác, lựa chọn bài phù hợp để kiểm tra.

     
  + Khối 1,2&3: môn Tiếng Việt, Toán.

     
  + Khối 4&5: môn Tiếng Việt, Toán, Khoa, Sử - Địa.

            Tổ chuyên môn chọn lọc và nộp cho BGH mỗi môn kiểm tra hai đề. Sau đó BGH duyệt, chọn một đề chính thức và một đề dự phòng để kiểm tra cho các khối lớp từ 1 đến 5. Tổ chuyên môn, GV bộ môn Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ nộp đề cho BGH.
Tất cả giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn nộp đề cho nhà trường trong tuần 16 và chịu trách nhiệm bảo mật đề, ra đề, nộp đề đúng theo qui định về thời gian, nội dung và cấu trúc đề. Nội dung ra đề không vượt chương trình.
- Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm duyệt đề theo sự phân công của hiệu trưởng.
2. Thời gian ôn tập, kiểm tra
- GV gửi đề cương ôn tập cho học sinh trong tuần 15.
- Thời gian ôn tập: Tuần 16, 17 –Hướng dẫn học sinh ôn tập thêm tại nhà.
- Thời gian kiểm tra: tuần 17, 18 (có lịch cụ thể kèm theo).
3. Việc coi, chấm bài kiểm tra:
Công tác kiểm tra cuối học kì I yêu cầu không gây áp lực, không căng thẳng, áp lực cho cha mẹ và học sinh; hình thức nhẹ nhàng, nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng chất lượng học sinh.
- Trong khi kiểm tra, giáo viên lớp nào coi lớp đó; tổ chức cho học sinh làm bài dưới dạng một bài kiểm tra bình thường, nhẹ nhàng, không gây căng thẳng; đảm bảo tính trung thực, công bằng, đúng quy định và thực hiện nghiêm túc.
- Đối với lớp 1,2,3 : Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kì bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.
- Trường hợp những học sinh vắng mặt trong ngày kiểm tra, giáo viên báo cáo với Hiệu trưởng để có kế hoạch tổ chức kiểm tra bổ sung kịp thời.
- Sau đợt kiểm tra, trường tập trung rà soát lại chất lượng ở các khối lớp. Đặc biệt quan tâm đến chất lượng đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm của học sinh ở khối lớp để có giải pháp phụ đạo trong học kì II; không để trường hợp học sinh không biết đọc, không biết viết, không biết tính toán tồn tại ở khối lớp 1, 2 ,3 cuối năm học 2022-2023.
4. Phòng thi,  Coi  thi, Chấm bài kiểm tra. 

 - GV coi và chấm  bài kiểm tra phải nghiêm túc, khách quan, thực hiện đúng qui chế. Bài KT cho điểm theo thang điểm 10 (mười), K4,5 không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân,  và chỉ được làm tròn 01lần.

    
 * GV không được tùy tiện nâng điểm, hạ điểm khi chấm bài làm của học sinh

- Kết quả:  Bài kiểm tra sau khi chấm, GV phụ trách phối hợp GVCN xem xét cụ thể trước khi đến với HS.
5. Xử lí kết quả kiểm tra
- Sau khi chấm bài kiểm tra, GVCN kiểm tra lại việc chấm bài. Nếu có sai sót, bất thường trong việc coi, chấm mà chưa xử lí được thì báo cáo kịp thời đến Chủ tịch hội đồng coi, chấm bài kiểm tra để xử lí kịp thời, không để ảnh hưởng đến tâm lí học sinh.

- Xử lí kết quả bài KT: GVCN nhận xét, chữa bài, rút kinh nghiệm bài kiểm tra của lớp. Tổ chuyên môn xử lí quả trong sinh hoạt tổ, phân tích nguyên nhân, trách nhiệm của giáo viên, học sinh, ... báo cáo kết quả xử lý về chuyên môn trường bằng văn bản.

IV. Phân công giáo viên:


+ GV chủ nhiệm coi kiểm tra tại lớp mình phụ trách.
       
+ GVCN chấm bài lớp mình phụ trách: Kiểm tra xong đâu chấm đó.

+ Trong ngày kiểm tra có học sinh vắng mặt, giáo viên chủ nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra lại.

+ Sau khi giáo viên chấm xong, gởi bảng điểm, thống kê gởi tổ trưởng chuyên môn.

+ Tổ trưởng chuyên môn báo cáo các thống kê cho chuyên môn trường vào ngày trước ngày 10/01/2023 để BGH tổng hợp về PGD trước ngày 15/01/2023.
+ GV nhập vào phần mềm CSDL ngành cuối học kì I kết thúc  ngày 12/01/2023.

V. Biện pháp:


- Thành lập hội đồng ra đề kiểm tra cuối học kì I.

- Thành lập hội đồng coi và chấm kiểm tra cuối kỳ I.

- Tổ chức kiểm tra môn Tiếng Việt: Gồm hai phần: Phần đọc và phần viết, phần đọc giao cho GVCN từng lớp, kiểm tra vào tuần 17, 18. 


- Phô tô, vi tính bài kiểm tra học sinh.

- Phân công giáo viên phục vụ kiểm tra: Nhân viên phục vụ: Hà kế toán, Vũ (Bảo vệ).

  
+ Nhiệm vụ phục vụ:


- Phát bài kiểm tra đến GV từng lớp.

- Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đánh giá công bằng, khách quan, vô tư.

- Báo cáo kịp thời về PGD trước ngày 16/01/2023.
          Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối học kì I năm học 2022 – 2023 của trường Tiểu học Năng An. Đề nghị các Tổ chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc để nâng cao chất lượng dạy học góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Nơi nhận:





	- CM trường;
- Tổ CM;
	                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	- Lưu VT.
	


 DUYỆT
             HIỆU TRƯỞNG


           Nguyễn Thị Hoa
    UBND HUYỆN MỘ ĐỨC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH NĂNG AN                              Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


      Số:         / QĐ-THNA                        Đức Nhuận, ngày      tháng 12  năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra cuối học kì I
Năm học: 2022 - 2023
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂNG AN
Căn cứ công văn số    /PGDĐT ngày   tháng 12 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộ Đức về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối học kì I cấp tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra cuối học kì I, năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Năng An;                                           

Căn cứ vào năng lực công tác phẩm chất đạo đức của cán bộ - giáo viên và theo đề nghị của Chuyên môn Trường Tiểu học Năng An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra cuối học kì I, năm học 2022-2023 gồm các thành phần sau:

- Tất cả giáo viên chủ nhiệm ra đề Tiếng Việt, Toán (từ khối 1-khối 5) và Khoa học, Lịch Sử - Địa lí (khối 4,5).

- Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp chọn 2 đề gửi về chuyên môn trường (01 đề chính thức và 01 đề dự phòng).  

- Giáo viên Tiếng Anh ra đề Tiếng Anh.

- Giáo viên Dạy Tin học, Công nghệ ra đề Tin học, Công nghệ.   
 (Có danh sách kèm theo)
Nộp về cho bộ phận chuyên môn chậm nhất vào ngày 24 tháng 12 năm 2022.

- Bà: Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu Trưởng duyệt đề kiểm tra.

Điều 2. Các thành viên trong hội đồng có trách nhiệm ra đề kiểm tra đúng theo chương trình các môn học, đúng kiến thức kỹ năng từng môn học; đúng yêu cầu cần đạt của chương trình (lớp 1, 2, 3) có đáp án, có ma trận của từng môn học.
Điều 3. Các Ông (bà) có ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:






            HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1;

- Lưu VT.
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN COI VÀ CHẤM THI CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2022-2023

(Kèm theo QĐ số:      /QĐ-THNA, ngày       tháng 12  năm 2022)của

Hiệu trưởng trường Tiểu học Năng An
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
phân công
	Số đề
	Ghi chú

	1
	Hoàng Thị Thúy Diệu
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	Duyệt đề
	

	2
	Nguyễn Thị Hoa
	P. Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	Duyệt đề
	

	3
	Lê Thị Thu Viên
	Tổ trưởng tổ 1
	Tiếng Việt, Toán
	02
	

	4
	Trần Thị Xuân Hương           
	Tổ trưởng tổ 2
	Tiếng Việt, Toán
	02
	

	5
	Trần Thị Ánh Phượng     
	Tổ trưởng tổ 3
	Tiếng Việt, Toán
	02
	

	6
	Vi Thị Thúy Phượng
	Giáo viên lớp 1
	Tiếng Việt, Toán
	02
	

	7
	Nguyễn Thị Mỹ Uyên
	Giáo viên lớp 2
	Tiếng Việt, Toán
	02
	

	8
	Lê Thị Bích Ngọc
	Giáo viên lớp 3
	Tiếng Việt, Toán
	02
	

	9
	Nguyễn Thị Mỹ lài
	Giáo viên lớp 3
	Tiếng Việt, Toán
	02
	

	10
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Tổ trưởng tổ 4
	Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử & Địa lí
	04
	

	11
	Đỗ Vũ Thùy Trâm
	Giáo viên lớp 4
	Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử&Địa lí
	04
	

	12
	Võ Thị Thảo                         
	Tổ trưởng tổ 5
	Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử&Địa lí
	04
	

	13
	Đỗ Thị Phương Thanh
	Giáo viênớp 5
	Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử & Địa lí
	04
	

	14
	Đoàn Thị Xuân Nguyệt
	Giáo viên TAnh
	Tiếng Anh 3, 4
	04
	

	15
	Võ Thị Mỹ Lệ
	Giáo viên TAnh
	Tiếng Anh 5
	02
	

	16
	 Tạ Thị Hồng Ý
	Giáo viên Tin học, Công nghệ
	Tin học 3,4,5
Công nghệ 3
	06

02
	



                               (Danh sách này gồm 16 cán bộ, giáo viên).
       UBND HUYỆN MỘ ĐỨC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH NĂNG AN                              Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


      Số:          / QĐ-THNA                                   Đức Nhuận, ngày      tháng 12  năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng coi và chấm kiểm tra cuối học kì I
Năm học: 2022-2023
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂNG AN
Căn cứ công văn số   /PGDĐT ngày     tháng 12 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộ Đức về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối học kì I đối với học sinh tiểu học thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19 năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra cuối học kì I, năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Năng An;                                           

Căn cứ vào năng lực công tác phẩm chất đạo đức của cán bộ - giáo viên và theo đề nghị của Chuyên môn Trường Tiểu học Năng An.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra cuối học kì I, năm học 2022-2023 gồm các Ông (bà) có tên sau:

 (Có danh sách phân công kèm theo)
Điều 2. Các thành viên trong hội đồng có trách nhiệm tổ chức coi, chấm kiểm tra công bằng, khách quan, vô tư, đúng thời gian quy định của nhà trường đề ra.
Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành. 

           Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:






                         HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1;

- Lưu CM, VT.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN COI VÀ CHẤM THI CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2022-2023

(Kèm theo QĐ số:      /QĐ-THNA, ngày       tháng 12  năm 2022)của

Hiệu trưởng trường Tiểu học Năng An
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
phân công
	Ghi chú

	1
	Hoàng Thị Thúy Diệu
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Nguyễn Thị Hoa
	Phó hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Lê Quang Nam
	CTCĐ
	Giám sát
	

	4
	Huỳnh Thị Huyền
	Văn thư
	Thư ký
	

	5
	Lê Thị Thu Viên
	Tổ trưởng tổ 1
	Giám thị- Giám khảo
	

	6
	Trần Thị Xuân Hương           
	Tổ trưởng tổ 2
	Giám thị- Giám khảo
	

	7
	Trần Thị Ánh Phượng     
	Tổ trưởng tổ 3
	Giám thị- Giám khảo
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Tổ trưởng tổ 4
	Giám thị- Giám khảo
	

	9
	Võ Thị Thảo                         
	Tổ trưởng tổ 5
	Giám thị- Giám khảo
	

	10
	Vi Thị Thúy Phượng
	Giáo viên
	Giám thị- Giám khảo
	

	11
	Nguyễn Thị Mỹ Uyên
	Giáo viên
	Giám thị- Giám khảo
	

	12
	Lê Thị Bích Ngọc
	Giáo viên
	Giám thị- Giám khảo
	

	13
	Nguyễn Thị Mỹ lài
	Giáo viên
	Giám thị- Giám khảo
	

	14
	Đỗ Vũ Thùy Trâm
	Giáo viên
	Giám thị- Giám khảo
	

	15
	Đỗ Thị Phương Thanh
	Giáo viên
	Giám thị- Giám khảo
	

	16
	Đoàn Thị Xuân Nguyệt
	Giáo viên
	Giám thị- Giám khảo
	

	17
	Võ Thị Mỹ Lệ
	Giáo viên
	Giám thị - Giám khảo
	

	18
	Tạ Thị Hồng Ý
	Giáo viên
	Giám thị - Giám khảo
	

	19
	Lê Văn Nam
	Giáo viên
	Giám thị
	

	20
	Huỳnh Thị Nhàn
	Giáo viên
	Giám thị 
	

	21
	Phạm Thị Trà My
	Giáo viên
	Giám thị 
	

	22
	Lê Thị Ngọc Hà
	Kế toán
	Phục vụ
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	UNBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TH NĂNG AN
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


DANH SÁCH GHI ĐIỂM HỌC SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2022-2023
LỚP: ………

	TT
	Họ và tên học sinh
	Nữ
	     Điểm TV
	Toán
	Khoa
	Sử

  Địa
	Tin
 học
	  Công nghệ
	T.
Anh
	Ghi

chú

	
	
	
	Đọc
	Viết
	TV
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

4

